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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG C1 

Học phần: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Lớp: 20C1-TMĐ1
   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu bằng giấy)
Tạo folder <HoTenSVSoMay> trên ổ đĩa D:\.
Câu 1: Viết câu lệnh tạo CSDL với tên HoTenSVSoMay lưu trong folder đã tạo  gồm các bảng dữ liệu như sau: (0.25 đ)
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	Bảng DonDatHang
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	Bảng KhachHang
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	Bảng CTDatHang
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Câu 2: Tạo các bảng trên bằng câu lệnh CREATE TABLE

a/ Xác định đúng kiểu dữ liệu cho từng cột (column) và khóa chính khi tạo các bảng. (1.5 đ)

b/ Tạo ràng buộc khóa ngoại (foreign key) cho các bảng. (0.75 đ)

c/ Tạo ràng buộc cho cột TenSP  là duy nhất, cột SoLuong >0. (0.5đ)
d/ Dùng câu lệnh INSERT để thêm mẫu tin vào các bảng trên. (1 đ)
Câu 3:  Tạo truy vấn liệt kê SoDH, NgayDat, MaKH, HoTenKH, DiaChi của những đơn đặt hàng  trong tháng 2 năm 2019. (1đ)
Câu 4:  Tạo view liệt kê MaSp, TenSp, MauSac, DonGia, SoLuong, ThanhTien của những sản phẩm  là quần. (1đ)
 Thành tiền = Đơn giá * số lượng
Câu 5:  Tạo truy vấn  tính tổng số lượng của  mỗi sản  phẩm đã đặt hàng thông tin bao gồm: MaSP, TenSP, TongSoLuong. (1đ)
Câu 6: Giảm 10% đơn giá cho những sản phẩm là có số lượng>=2. (1đ)

Câu 7:  Tạo thủ tục (stored procedure) để đưa vào số đặt hàng và trả ra tổng thành tiền của đơn đặt hàng đó. Nếu không tìm thấy số đặt hàng thì xuất thông báo đơn đặt hàng không tồn tại. Viết câu lệnh để gọi thực hiện thủ tục. (2 đ)
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Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG C1 

Học phần: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Lớp: 20C1-TMĐ1
  Ngày thi:  ____ / ____ / 20 
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      (Thí sinh được sử dụng tài liệu bằng giấy)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tạo CSDL
	0.25

	2
	
	
	3.75

	
	a
	· Tạo bảng. 

· Tạo ràng buộc khóa chính. 
	1.0
0.5

	
	b
	· Tạo ràng buộc khóa ngoại.  
	0.75

	
	c
	· Tạo ràng buộc duy nhất cho côt TenSP
· Tạo ràng buộc cho  cột SoLuong >0
	0.25
0.25

	
	d
	· Thêm mẫu tin vào các bảng
	1

	3
	
	. Tạo truy vấn theo yêu cầu.
	1

	4
	
	Tạo view

Câu select trong view đúng yêu cầu
	0.25

0.75

	5
	
	Tạo truy vấn theo yêu cầu
	1

	6
	
	Tạo truy vấn update  theo yêu cầu
	1

	7
	
	
	2

	
	
	· Tạo stored procedure theo yêu cầu có tham số đầu vào.

(có thể dùng tham số đầu ra hoặc in kết qua ra màn hình)
	1.5

	
	
	· Viết câu lệnh gọi thực hiện thủ tục.
	0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN
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